
 

 

 

 

 

 

 

Bài giảng môn học Pháp luật kinh tế

1 CHƯƠNG 1

PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ

NƯỚC VÀ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

1.1 Những vấn đề chung về doanh nghiệp

1.1.1 Khái niệm doanh nghiệp

Trong đời sống kinh tế xã hội, doanh nghiệp là một thực thể kinh tế - xã hội, có tư
cách chủ thể pháp lý độc lập, thực hiện chức năng chủ yếu là hoạt động kinh doanh nhằm
mục tiêu lợi nhuận. Trong điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp là chủ thể chủ yếu
của quan hệ pháp luật kinh doanh thương mai.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp được định nghĩa là tổ chức kinh
tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy
định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh1.

Doanh nghiệp có những đặc điểm pháp lý cơ bản sau đây:

Thứ nhất, là tổ chức kinh tế, có tư cách chủ thể pháp lý độc lập;

Thứ hai, doanh nghiệp được xác lập tư cách pháp lý (thành lập và đăng ký kinh
doanh) theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định;

Thứ ba, hoạt động kinh doanh nhằm mục tiêu chủ yếu là lợi nhuận. Đó cũng là tôn
chỉ hoạt động của doanh nghiệp.

Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp với tư cách là các thực thể kinh tế - xã
hội, là cơ sở thực tiễn cho sự ra đời và phát triển của pháp luật về doanh nghiệp. Pháp luật
về doanh nghiệp là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống pháp luật kinh doanh.
Về cấu trúc bên trong, hệ thống pháp luật về doanh nghiệp được cấu thành bởi các quy
phạm, các chế định pháp luật liên quan đến vấn đề tổ chức doanh nghiệp (gia nhập thị
trường, quản trị doanh nghiệp và rút khỏi thị trường).

1.1.2  Phân loại doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể được nhìn nhận dưới các góc độ sau:

Thứ nhất, căn cứ vào tính chất sở hữu và mục đích hoạt động của doanh nghiệp,
doanh nghiệp được chia thành: doanh nghiệp tư và doanh nghiệp công.

Thứ hai, căn cứ vào tư cách pháp lý của doanh nghiệp, doanh nghiệp được chia
thành: doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân.

 Thứ ba, căn cứ vào phạm vi trách nhiệm tài sản (mức độ chịu trách nhiệm tài sản
trong hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp),  doanh nghiệp được chia
thành: doanh nghiệp chịu trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn.

1 Khoản 1 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005

Th.s. Đặng Thế Hiến                                               1
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(Mưc độ, pham vi trách nhiệm của doanh nghiệp chỉ có ý nghia và đươc áp dung khi
doanh nghiệp bị tuyên bố phá san).

Thứ tư, căn cứ vào cơ cấu chủ sở hữu và phương thức góp vốn vào doanh nghiệp,
doanh nghiệp được chia thành: doanh nghiệp một chủ sở hữu (doanh nghiệp tư nhân,
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên) và doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu  (công ty
cổ phần, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh).

Thứ năm, căn cứ vào loại hình tổ chức và hoạt động, doanh nghiệp được chia
thành: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và doanh nghiệp
tư nhân.

1.1.3 Thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh

Với yêu cầu của nguyên tắc tự do kinh doanh, thành lập doanh nghiệp được coi là
quyền cơ bản của nhà đầu tư. Việc thành lập doanh nghiệp phải được thực hiện trong
khuôn khổ pháp luật. Các quy định về thành lập doanh nghiệp một mặt nhằm bảo đảm
quyền tự do kinh doanh của nhà đầu tư, mặt khác phải đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà
nước đối với doanh nghiệp. Các quy định về thành lập doanh nghiệp bao gồm những nội
dung cơ bản sau đây:
1.1.3.1 Đối tượng có quyền thành lập doanh nghiệp

Tất cả các tổ chức là pháp nhân, gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
tại Việt Nam, không phân biệt nơi đăng ký địa chỉ trụ sở chính và mọi cá nhân, không
phân biệt nơi cư trú và quốc tịch đều có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh
nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 13
của Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: “Tổ chức, cá nhân sau đây không được
quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài
sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị
mình;

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các
cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp
trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu
nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp
của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất
năng lực hành vi dân sự;

e) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh
doanh;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản”.
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Những đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp vẫn có quyền góp vốn
vào công ty, nếu họ không thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà
nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Các đối tượng không được quyền góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của
pháp luật về cán bộ, công chức2.

1.1.3.2  Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh là thủ tục có ý nghĩa cơ bản, là "khai sinh" về mặt pháp lý cho
doanh nghiệp. Theo quy định tại  Điều 6 Nghị  định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006
của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh, việc đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được
thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở
chính (gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh).

Người thành lập doanh nghiệp phải lập và nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh3, đồng
thời phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký kinh
doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh và
cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày
nhận hồ sơ; nếu từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì thông báo bằng văn
bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu
sửa đổi, bổ sung. Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và chịu trách nhiệm về tính hợp lệ
của hồ sơ khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không được yêu cầu người thành
lập doanh nghiệp nộp thêm các giấy tờ khác không quy định.

Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có đủ các điều
kiện sau đây:

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;

- Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật4 ;
- Có trụ sở chính theo quy định;

- Có hồ sơ  đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật;
- Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Khi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được ghi tên vào sổ đăng ký kinh doanh và
đươc cấp giấy chưng nhận đăng ký kinh doanh. Kể từ ngày đươc cấp giấy chưng nhận
đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được tiến hành các hoạt động kinh doanh. Đối với
ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh
doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định. 

Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi
kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm

2 Khoản 4 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005
3 Xem các điều từ Điều 16 đến Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2005
4 Xem các điều từ Điều 31 đến Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2005
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nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác5. Các hình thức của điều kiện
kinh doanh được Chính phủ quy định tại Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007.
Nếu doanh nghiệp tiến hành kinh doanh khi không đủ điều kiện theo quy định thì Chủ
tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty và Giám đốc/Tổng giám đốc (đối với
công ty trách nhiệm hữu hạn), Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc/Tổng giám đốc
(đối với công ty cổ phần), tất cả các thành viên hợp danh (đối với công ty hợp danh) và
chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân (đối với doanh nghiệp tư nhân) phải cùng liên đới chịu
trách nhiệm trước pháp luật về việc kinh doanh đó.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công
bố nội dung đăng ký kinh doanh trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký
kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp về
các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên doanh nghiệp;

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện;

- Ngành, nghề kinh doanh;

- Vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; số cổ phần
và giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền phát hành đối với công ty cổ
phần; vốn đầu tư ban đầu đối với doanh nghiệp tư nhân; vốn pháp định đối với doanh
nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định;

- Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng
thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của chủ
sở hữu, của thành viên hoặc cổ đông sáng lập;

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu
hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh
nghiệp;

- Nơi đăng ký kinh doanh.

Trước khi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, các thành viên sáng lập hoặc
người đại diện theo ủy quyền của nhóm thành viên sáng lập có thể ký kết các hợp đồng
phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì
doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết. Nếu
doanh nghiệp không được thành lập thì người ký kết hợp đồng hoàn toàn hoặc liên đới
chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng đó. 

1.1.4 Tổ chức lại doanh nghiệp 

Tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm chia tách, hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi
hình thức pháp lý doanh nghiệp. Quy định về tổ chức lại doanh nghiệp là cơ sở pháp lý
tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thuận lợi, hiệu quả và đa dạng. Quy định về tổ
chức lại áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp có thể có sự khác nhau phù hợp với đặc
điểm của từng loại hình doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp quy định về tổ chức lại doanh
5 Khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2005
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nghiệp trên cơ sở vận dụng những quy định về sáp nhập, hợp nhất, chia, tách và chuyển
đổi pháp nhân trong Bộ luật Dân sự.

1.1.4.1  Chia doanh nghiệp

Chia doanh nghiệp là biện pháp tổ chức lại được áp dụng cho công ty trách nhiệm
hữu hạn và công ty cổ phần, theo đó công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được
chia thành một số công ty cùng loại. Thủ tục chia công ty được thực hiện theo Điều 150,
Luật Doanh nghiệp. Sau khi đăng ký kinh doanh các công ty mới, công ty bị chia chấm
dứt tồn tại. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa
thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc có
thể thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó
thực hiện nghĩa vụ này.
1.1.4.2  Tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp là biện pháp tổ chức lại được áp dụng cho công ty trách nhiệm
hữu hạn và công ty cổ phần, theo đó công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được
tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (gọi là công ty bị tách) để
thành lập một hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty được tách), chuyển một phần
quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại
của công ty bị tách. Thủ tục tách công ty được thực hiện theo Điều 151 Luật Doanh
nghiệp. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên
đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa
vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập,
chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.

1.1.4.3  Hợp nhất doanh nghiệp 

Hợp nhất doanh nghiệp là biện pháp tổ chức lại được áp dụng cho tất cả các loại
hình công ty, theo đó hai hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị hợp nhất) hợp
nhất thành một công ty mới (gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản,
quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt sự tồn tại
của các công ty bị hợp nhất. Thủ tục hợp nhất công ty được thực hiện theo Điều 152, Luật
Doanh nghiệp. Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại.
Công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các
khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công
ty bị hợp nhất.

1.1.4.4  Sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là biện pháp tổ chức lại được áp dụng cho tất cả các loại
hình công ty, theo đó một hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị sáp nhập) sáp
nhập vào một công ty khác (gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài
sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt
sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Thủ tục sáp nhập công ty được thực hiện theo Điều
153, Luật Doanh nghiệp. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty nhận sáp nhập được hưởng
các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp
đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.
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1.1.4.5  Chuyển đổi doanh nghiệp

Có nhiều trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp và thủ tục cụ thể được quy định cho
từng trường hợp chuyển đổi.

Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (gọi là công ty
được chuyển đổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (gọi là công ty
chuyển  đổi)  được  thực  hiện  theo  Điều  154  Luật  Doanh  nghiệp  và  Nghị  định  số
139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007.  Nghị  định  này  cũng quy định việc  chuyển đổi  từ
doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn. Sau khi đăng ký kinh doanh,
công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại. Công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và
lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động
và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

Đối với công ty nhà nước thực hiện theo lộ trình chuyển  đổi hàng năm, nhưng
chậm nhất trong thời hạn bốn (4) năm kể từ ngày Luật Doanh nghiệp năm 2005 có hiệu
lực, các công ty nhà nước thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm
2003 phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Trong
thời hạn chuyển đổi, những quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003 được
tiếp tục áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước nếu Luật Doanh nghiệp năm 2005 không
có quy định. Việc chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty
mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ-công ty con hoạt động theo Luật
Doanh  nghiệp  thực  hiện  theo  Nghị  định  số  111/2007/NĐ-CP  ngày  26/6/2007.  Việc
chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện
theo Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006. Việc chuyển đổi doanh nghiệp 100%
vốn nhà nước thành công ty cổ phần thực hiện theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày
26/6/2007.

Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định việc đăng ký lại, chuyển
đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

1.1.5 Giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là một trong những thủ tục pháp lý dẫn đến chấm dứt tồn tại
của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp giải thể, mọi hoạt động của doanh nghiệp được
chấm dứt, các nghĩa vụ của doanh nghiệp được giải quyết và tài sản còn lại của doanh
nghiệp được phân chia cho các thành viên (chủ sở hữu doanh nghiệp). Các quy định pháp
luật về giải thể doanh nghiệp bao gồm các nội dung cơ bản là: các trường hợp giải thể,
điều kiện giải thể và thủ tục giải thể.
1.1.5.1  Các trường hợp giải thể và điều kiện giải thể doanh nghiệp

a. Các trường hợp giải thể 

Quyết định việc giải thể doanh nghiệp thuộc quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp.
Tuy nhiên, khi doanh nghiệp không còn thoả mãn các điều kiện tồn tại theo quy định của
pháp luật hoặc kinh doanh vi phạm pháp luật, thì bắt buộc doanh nghiệp phải giải thể.
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Theo Khoản 1 Điều 57 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp giải thể trong các trường hợp
sau:

- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định
gia hạn;

- Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; của tất cả
thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công
ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ
phần;

- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật
Doanh nghiệp trong thời hạn sáu tháng liên tục;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

b. Điều kiện giải thể

Các quy định về giải thể doanh nghiệp không chỉ tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt
tồn tại của doanh nghiệp, mà quan trọng hơn là còn bảo vệ quyền lợi của những chủ thể
có liên quan, đặc biệt là quyền lợi của chủ nợ và người lao động khi doanh nghiệp chấm
dứt tồn tại. Về pháp lý, vấn đề quan trọng nhất trong giải thể doanh nghiệp là giải quyết
những khoản nợ và những hợp đồng mà doanh nghiệp đã giao kết trước khi chấm dứt tồn
tại. Về lý luận, các khoản nợ và hợp đồng này có thể được thực hiện bằng các giải pháp:
doanh nghiệp tiến hành thanh toán hết các khoản nợ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hợp
đồng; Chuyển giao nghĩa vụ thanh toán nợ và nghĩa vụ hợp đồng cho chủ thể khác theo
thỏa thuận giữa các bên có liên quan. Theo Khoản 2 Điều 157, Luật Doanh nghiệp, doanh
nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản
khác. 
1.1.5.2 Thủ tục giải thể doanh nghiệp

a. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Khi có căn cứ giải thể, để tiến hành việc giải thể, doanh nghiệp phải thông qua
quyết định giải thể. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu theo
quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Sau khi thông qua quyết định giải
thể, doanh nghiệp phải gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, các chủ
nợ, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan. Quyết định giải thể
phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của doanh nghiệp và chi nhánh của doanh
nghiệp. Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì quyết định giải thể
doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên
tiếp. Khi gửi quyết định giải thể cho các chủ nợ, doanh nghiệp phải gửi kèm theo thông
báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo này phải ghi rõ tên, địa chỉ của chủ nợ, số nợ,
thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó, cách thức và thời hạn giải quyết
khiếu nại của chủ nợ.

b. Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp
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Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ là vấn đề quan trọng, chủ yếu của
doanh nghiệp khi giải thể. Việc thanh toán các khoản nợ là rất phức tạp vì liên quan đến
quyền lợi của nhiều người, do đó phải tiến hành theo trình tự, thủ tục nhất định.

Theo Khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng
thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản
doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự: (i) Các khoản nợ lương, trợ
cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của
người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; (ii) Nợ
thuế và các khoản nợ khác. Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể
doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông
hoặc chủ sở hữu công ty. 

c. Xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh

Sau khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp
luật của doanh nghiệp phải gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh
doanh. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng
ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

d. Giải thể doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh
nghiệp phải giải thể trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh. Sau thời hạn này mà cơ quan đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ
giải thể doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó coi như đã được giải thể và cơ quan đăng ký
kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp này,
người đại diện theo pháp luật, các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở
hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các thành viên Hội
đồng quản trị đối với công ty cổ phần, các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh
liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác chưa thanh toán. 

1.1.6 Phá sản doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện
theo quy định của pháp luật về phá sản. Theo đó, việc phá sản doanh nghiệp tuân thủ theo
các quy định của Luật Phá sản được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004.

- Thủ tục phá sản được áp dụng đối với doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản
bao gồm:

+ Nộp đơn yêu cầu và mở thủ tục phá sản;

+ Phục hồi hoạt động kinh doanh;

+ Thanh lý tài sản, các khoản nợ;
+ Tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.
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- Sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản, căn cứ vào quy định cụ thể của Luật
phá sản, Thẩm phán quyết định áp dụng một trong hai thủ tục (phục hồi hoạt động kinh
doanh; thanh lý tài sản, các khoản nợ) hoặc quyết định chuyển từ áp dụng thủ tục phục
hồi hoạt động kinh doanh sang áp dụng thủ tục thanh lý tài sản, các khoản nợ hoặc tuyên
bố doanh nghiệp bị phá sản.

1.2 Doanh nghiệp nhà nước

1.2.1 Khái niệm và phân loại doanh nghiệp nhà nước

a. Khái niệm doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước có lịch sử tồn tai khá lâu đời và hiện đang giữ vai trò chủ
đao trong điêu kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay. Trong từng giai đoan khác
nhau, quan điểm pháp lý vê doanh nghiệp nhà nước cũng có những đặc thù và thay đôi
nhất định phù hợp với thực tiễn kinh doanh. Trong thời gian đầu của quá trình đổi mới
nền kinh tế ở Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước được quan niệm là những tổ chức kinh
doanh do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ (Điều 1 NĐ 388/HĐBT ngày 20 tháng 11
năm 1991). Doanh nghiệp nhà nước còn bao gồm cả những tổ chức kinh tế hoạt động
công ích của Nhà nước (Điều 1 Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 1995). Doanh nghiệp
nhà nước theo cách hiểu này đã được tiếp cận điều chỉnh bởi pháp luật có sự khác biệt rõ
rệt với các loại hình doanh nghiệp khác về vấn đề chủ sở hữu cũng như tổ chức và quản
lý hoạt động của doanh nghiệp.

Từ những thay đổi về tư duy quản lý kinh tế và điều chỉnh pháp luật đối với các
doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 đã có định nghĩa mới về doanh nghiệp
nhà nước. Theo Luật này, doanh nghiệp nhà nước được hiểu là tổ chức kinh tế do Nhà
nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới
hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn6. Cũng có thể
hiểu  “Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn
điều lệ” (Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005).

Theo quy định này, phạm vi doanh nghiệp nhà nước đã được mở rộng đáng kể,
theo đó doanh nghiệp nhà nước bao gồm ba hình thức là: công ty nhà nước, công ty cổ
phần nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 1 thành viên, công ty trách
nhiệm hữu hạn nhà nước 2 thành viên trở lên.

b. Phân loại doanh nghiệp nhà nước

Căn cư vào cơ cấu chủ sở hữu trong doanh nghiệp, doanh nghiệp nhà nước có các
loai:

- Công ty nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ,
thành lập, tổ chức quản lý, đăng ký hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà
nước. Công ty nhà nước được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước độc lập, tổng
công ty nhà nước. Có 3 loại tổng công ty nhà nước là: Tổng công ty do Nhà nước quyết

6 Điều 1 Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2005.
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định thành lập và đầu tư; Tổng công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập; Tổng công
ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

- Công ty cổ phần: Doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty cổ phần có 2
loại: Công ty cổ phần nhà nước là công ty cổ phần mà toàn bộ cổ đông là các công ty nhà
nước hoặc tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn và  công ty cổ phần mà  Nhà nước
có cổ phần chi phối, được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn:  Doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty
TNHH có 3 loại: Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên là công ty trách
nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ; Công ty trách nhiệm hữu hạn
nhà nước hai thành viên trở lên cũng do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ; Công ty
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà Nhà nước có vốn góp chi phối, được tổ
chức quản lý và đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn là doanh nghiệp nhà nước,
được thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005. Việc xác định
những công ty này thuộc phạm vi doanh nghiệp nhà nước có mục đích chủ yếu là đặt ra
một số quy định riêng (trong Luật Doanh nghiệp nhà nước) để điều chỉnh mối quan hệ
giữa chủ sở hữu nhà nước với người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

1.2.2 Thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp nhà nước
1.2.2.1  Điều kiện thành lập mới doanh nghiệp nhà nước

Quy chế thành lập,  tổ  chức  lại,  giải  thể  công ty  nhà nước được ghi  nhận trong
Chương 2 Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 và được hướng dẫn cụ thể trong Nghị định
180/2004/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2004. Nội dung cơ bản của các quy định về thành
lập mới công ty nhà nước bao gồm:

- Có hồ sơ hợp lệ theo quy định, bao gồm: 

+ Tờ trình đề nghị thành lập công ty;

+ Đề án thành lập mới công ty quy định tại khoản 3 của Điều này;

+ Dự thảo Điều lệ của công ty; 

+ Đơn xin giao đất, thuê đất; 

+ Đơn đề nghị ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu
tư (nếu có).

- Bảo đảm đủ điều kiện về vốn; mức vốn điều lệ phù hợp với ngành, nghề kinh
doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định; 

- Dự thảo Điều lệ của công ty không được trái với quy định của Luật này và các quy
định khác của pháp luật;

- Đề án thành lập mới công ty phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu
về trình độ công nghệ tiên tiến do Nhà nước quy định, thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn
được thành lập mới, phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
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Nhà nước, quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp
luật.

1.2.2.2  Tổ chức lại công ty nhà nước

Trong quá trình tồn tại, để hoạt động có hiệu quả hơn, doanh nghiệp nhà nước có
thể được sắp xếp, tổ chức lại. 

a. Các hình thức tổ chức lại công ty nhà nước không làm thay đổi sở hữu của công
ty bao gồm: 

- Sáp nhập vào công ty nhà nước khác;

- Hợp nhất các công ty nhà nước; 

- Chia công ty nhà nước;

- Tách công ty nhà nước;

- Chuyển công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một
thành viên hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên;

- Chuyển tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập thành tổng
công ty do các công ty tự đầu tư và thành lập;

- Khoán, cho thuê công ty nhà nước; 

- Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
b. Trách nhiệm của công ty nhà nước được tổ chức lại

- Đối với trường hợp chia công ty thì công ty bị chia chấm dứt tồn tại, các công
ty mới cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao
động và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia.

- Đối với trường hợp tách công ty thì công ty bị tách và công ty được tách cùng
liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các
nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách.

- Đối với trường hợp hợp nhất công ty thì các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn
tại, công ty hợp nhất được hưởng các quyền lợi hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản
nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị
hợp nhất.

- Đối với trường hợp sáp nhập công ty thì công ty nhận sáp nhập được hưởng
các quyền lợi hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao
động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị sáp nhập.
1.2.2.3  Giải thể công ty nhà nước

Giải thể công ty nhà nước là để chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, chấm dứt
hoạt động kinh doanh của công ty và xóa tên công ty trong sổ đăng ký kinh doanh. Theo
Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 và Nghị định 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004,
công ty nhà nước bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau đây:

- Hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định thành lập mà công ty không xin gia
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hạn;

- Công ty kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp và có số lỗ luỹ kế bằng 3/4 vốn nhà
nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản;

- Công ty không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 02
năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết;

- Việc tiếp tục duy trì công ty là không cần thiết;

Người quyết định thành lập công ty nhà nước có thẩm quyền quyết định giải thể
công ty nhà nước. Người quyết định giải thể doanh nghiệp nhà nước phải thành lập một
hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể làm tham mưu cho người quyết định giải thể và tổ
chức thực hiện giải thể công ty. Trình tự và thủ tục giải thể doanh nghiệp nhà nước được
quy định cụ thể trong Nghị định 180/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/10/2004.
1.2.2.4 Chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước

Luật doanh nghiệp nhà nước 2003 quy định một số biện pháp chuyển đổi sở hữu
công ty nhà nước nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn. Các hình
thức chuyển đổi sở hữu công ty nhà nước bao gồm:

- Cổ phần hoá công ty nhà nước

Cổ phần hoá công ty nhà nước là biện pháp chuyển công ty nhà nước từ chỗ chỉ thuộc
sở hữu của Nhà nước thành công ty cổ phần thuộc sở hữu của nhiều cổ đông. Cổ phần hoá
công ty nhà nước thực chất là giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và phát
hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, hay bán một phần hoặc toàn bộ công ty nhà nước
thông qua hình thức bán cổ phần của doanh nghiệp. Việc cổ phần hoá công ty nhà nước
được quy định cụ thể tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về
chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 

- Bán toàn bộ công ty nhà nước

Bán công ty nhà nước là việc chuyển đổi sở hữu có thu tiền toàn bộ công ty, bộ phận
của công ty của công ty nhà nước sang sở hữu tập thể, cá nhân hoặc pháp nhân khác. Việc
bán công ty nhà nước được thực hiện trên cơ sở hợp đồng. Hợp đồng bán công ty nhà nước
được ký kết giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bên bán) với một tổ chức hoặc cá nhân
(bên mua) trên cơ sở thuận mua vừa bán. Bên bán có quyền đưa ra những điều kiện nhất
định. Bên mua có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận các điều kiện đó. Các bên có
quyền thoả thuận với nhau để đi đến thống nhất các điều khoản của hợp đồng. Trình tự, thủ
tục bán công ty nhà nước được quy định tại NĐ số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 về giao,
bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà  nước.

- Bán một phần công ty nhà nước

Bán một phần công ty nhà nước để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành
viên trở  lên, trong đó có 1 thành viên là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước.

- Giao công ty nhà nước cho tập thể người lao động trong công ty để chuyển sở hữu
thành công ty cổ phần hoặc hợp tác xã.
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Giao công ty nhà nước cho tập thể người lao động trong công ty là việc chuyển công
ty nhà nước và tài sản nhà nước tại công ty thành sở hữu của tập thể người lao động trong
công ty có phân định rõ sở hữu của từng người, từng thành viên với các điều kiện ràng buộc.
Khác với việc bán công ty, khi bán công ty, Nhà nước có thu tiền, đối tượng mua công ty có
thể là cá nhân, tổ chức kinh tế khác không phải của Nhà nước, còn khi giao công ty, Nhà
nước không thu bất kỳ một khoản tiền nào. Do đó mà đối tượng được giao công ty chỉ có thể
là tập thể người lao động trong công ty. Trình tự, thủ tục giao công ty nhà nước do Chính
phủ quy định (Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2005). Sau khi giao công
ty nhà nước cho tập thể người lao động, công ty nhà nước sẽ chuyển thành Hợp tác xã (hoạt
động theo Luật Hợp tác xã) hoặc Công ty cổ phần (hoạt động theo Luật Doanh nghiệp).

1.2.2.5 Phá sản công ty nhà nước
Việc giải quyết phá sản đối với công ty nhà nước được thực hiện tuân thủ theo các

quy định của Luật Phá sản được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004.

1.2.3 Cơ chế quản lý nội bộ doanh nghiệp nhà nước

- Công ty nhà nước được tổ chức quản lý theo 2 mô hình: Không có Hội đồng
quản trị và có Hội đồng quản trị.

- Công ty nhà nước không có Hội đồng quan trị có cơ cấu quan lý gồm Giám đốc,
các Phó giám đốc, kế toán trưởng và bộ máy giúp việc. Cơ cấu quản lý này được áp dụng
đối với các công ty nhà nước độc lập có quy mô vừa và nhỏ.

+ Giám đốc là người điều hành công ty, đại diện theo pháp luật của công ty và
chịu trách nhiệm trước người bổ nhiệm, người ký hợp đồng thuê và trước pháp
luật về việc thực hiện các quyền, nhiệm vụ được giao.

+ Phó Giám đốc giúp Giám đốc điều hành công ty theo phân công và uỷ quyền
của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ
được phân công và uỷ quyền.

+ Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của công ty;
giúp Giám đốc giám sát tài chính tại công ty theo pháp luật về tài chính, kế toán;
chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công
hoặc uỷ quyền.

+ Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham
mưu, giúp việc cho Giám đốc, các Phó Giám đốc trong quản lý, điều hành công
việc.
- Công ty nhà nước có Hội đồng quản trị được áp dụng ở các tổng công ty nhà

nước và các công ty nhà nước độc lập có quy mô lớn giữ quyền chi phối doanh nghiệp
khác. Cơ cấu tổ chức quản lý ở những công ty nhà nước này gồm: Hội đồng quản trị, Ban
kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc.

+ Hội đồng quản trị là cơ quan đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại tổng
công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập có Hội đồng quản trị, có quyền nhân
danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc xác định và thực hiện
mục tiêu, nhiệm vụ và quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền,
trách nhiệm của chủ sở hữu phân cấp cho các cơ quan, tổ chức khác là đại diện chủ
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sở hữu thực hiện. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước người quyết định thành
lập tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập có Hội đồng quản trị, người
bổ nhiệm và trước pháp luật về mọi hoạt động của tổng công ty, công ty.

+ Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm soát để giúp Hội đồng quản trị kiểm
tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong quản lý, điều hành hoạt
động kinh doanh, trong ghi chép sổ kế toán, báo cáo tài chính và việc chấp hành
Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, quyết định của Chủ
tịch Hội đồng quản trị. Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị
giao, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị.

+ Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng
ngày của công ty theo mục tiêu, kế hoạch, phù hợp với Điều lệ công ty và các nghị
quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị
và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. 

+ Phó tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành công ty theo phân công và
uỷ quyền của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước
pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc uỷ quyền.

 + Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của công ty;
giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính tại công ty theo pháp luật về tài chính, kế
toán; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được
phân công hoặc uỷ quyền.

 + Văn phòng và các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham
mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công
việc.

1.2.4 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công ty nhà nước7

Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 quy định quyền và nghĩa vụ của công ty nhà
nước theo hướng gắn doanh nghiệp với thị trường, xoá bao cấp của Nhà nước đối với
doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cạnh tranh bình đẳng trên thị trường, tự chịu trách
nhiệm trong kinh doanh. Quyền và nghĩa vụ của công ty nhà nước được Luật Doanh
nghiệp nhà nước quy định theo 3 lĩnh vực chủ yếu là: Quản lý vốn và tài sản;  Tổ chức
kinh doanh;  Tài chính.
1.2.4.1 Quyền về quản lý vốn và tài sản, tổ chức kinh doanh, tài chính của công ty

nhà nước
a. Quyền của công ty nhà nước đối với vốn và tài sản 

- Chiếm hữu, sử dụng vốn và tài sản của công ty để kinh doanh, thực hiện các
lợi ích hợp pháp từ vốn và tài sản của công ty.

- Định đoạt đối với vốn và tài sản của công ty theo quy định của Luật này và
quy định khác của pháp luật có liên quan. 

7 Kể từ ngày 01/7/2006, Luật Doanh nghiệp  (2005) có hiệu lực thi hành và thay thế cho Luật Doanh nghiệp nhà
nước năm 2003.
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- Sử dụng và quản lý các tài sản Nhà nước giao, cho thuê là đất đai, tài nguyên
theo quy định của pháp luật về đất đai, tài nguyên.

- Nhà nước không điều chuyển vốn nhà nước đầu tư tại công ty và vốn, tài sản
của công ty theo phương thức không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức
lại công ty hoặc thực hiện mục tiêu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
b. Quyền kinh doanh của công ty nhà nước

- Chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh, tổ chức bộ máy quản lý theo yêu cầu
kinh doanh và bảo đảm kinh doanh có hiệu quả.

- Kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; mở rộng quy mô
kinh doanh theo khả năng của công ty và nhu cầu của thị trường trong nước và
ngoài nước.

- Tìm kiếm thị trường, khách hàng trong nước và ngoài nước và ký kết hợp
đồng.

- Tự quyết định giá mua, giá bán sản phẩm, dịch vụ, trừ những sản phẩm, dịch
vụ công ích và những sản phẩm, dịch vụ do Nhà nước định giá thì theo mức giá
hoặc khung giá do Nhà nước quy định. 

- Quyết định các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; sử dụng
vốn, tài sản của công ty để liên doanh, liên kết, góp vốn vào doanh nghiệp khác
trong nước; thuê, mua một phần hoặc toàn bộ công ty khác. 

- Sử dụng vốn của công ty hoặc vốn huy động để đầu tư thành lập công ty trách
nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên; cùng với các nhà đầu tư khác thành lập
công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

- Mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài.

- Xây dựng, áp dụng các định mức lao động, vật tư, đơn giá tiền lương và chi
phí khác trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh doanh của công ty và phù hợp với quy
định của pháp luật.

- Tuyển chọn, thuê, bố trí, sử dụng, đào tạo, kỷ luật, cho thôi việc đối với lao
động, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng phù hợp với yêu cầu kinh doanh và
có các quyền khác theo các quy định của pháp luật về lao động.

- Có các quyền kinh doanh khác theo nhu cầu thị trường phù hợp với quy định
của pháp luật.
c. Quyền về tài chính của công ty nhà nước

- Huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ
phiếu công ty; vay vốn của tổ chức ngân hàng, tín dụng và các tổ chức tài chính
khác, của cá nhân, tổ chức ngoài công ty; vay vốn của người lao động và các hình
thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật. 

- Chủ động sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh của công ty; được sử dụng
và quản lý các quỹ của công ty theo quy định của pháp luật. 
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- Quyết định trích khấu hao tài sản cố định theo nguyên tắc mức trích khấu hao
tối thiểu phải bảo đảm bù đắp hao mòn hữu hình, hao mòn vô hình của tài sản cố
định và không thấp hơn tỷ lệ trích khấu hao tối thiểu do Chính phủ quy định.

- Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà
nước khi thực hiện các nhiệm vụ hoạt động công ích, quốc phòng, an ninh, phòng
chống thiên tai hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước
không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của công ty.

- Được chi thưởng sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý và công nghệ;
thưởng tăng năng suất lao động; thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Các khoản tiền
thưởng này được hạch toán vào chi phí kinh doanh trên cơ sở bảo đảm hiệu quả
kinh doanh của công ty do các sáng kiến đổi mới, cải tiến kỹ thuật, quản lý, công
nghệ, tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật tư, chi phí đem lại.

- Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư, tái đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật
quy định của bất kỳ cá nhân, cơ quan hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện
đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

- Sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển lỗ theo quy định của Luật thuế
thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật,
trích lập quỹ dự phòng tài chính; phần lợi nhuận thực hiện còn lại được phân chia
theo nguồn vốn nhà nước đầu tư và nguồn vốn công ty tự huy động

1.2.4.2 Nghĩa vụ về quản lý vốn và tài sản, tổ chức kinh doanh, tài chính của công ty
nhà nước

a. Nghĩa vụ của công ty nhà nước về vốn và tài sản

- Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước và vốn công ty tự huy động, chịu trách
nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số
tài sản của công ty. 

- Người đại diện chủ sở hữu nhà nước chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các
nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn của Nhà nước đầu tư tại
công ty.

- Định kỳ đánh giá lại tài sản của công ty theo quy định của Chính phủ.
b. Nghĩa vụ trong kinh doanh của công ty nhà nước

- Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký; bảo đảm chất lượng sản phẩm và
dịch vụ do công ty thực hiện theo tiêu chuẩn đã đăng ký.

- Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả
và khả năng cạnh tranh.

- Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về
lao động, bảo đảm quyền tham gia quản lý công ty của người lao động quy định tại
Mục 3 Chương IV của Luật này.
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- Tuân theo các quy định của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, văn hoá, trật tự,
an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

- Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính, báo cáo thống kê
theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của chủ sở hữu nhà nước.

- Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước; chấp hành các quyết định
về thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy
định của pháp luật. 

- Chịu trách nhiệm trước người đầu tư vốn về việc sử dụng vốn để đầu tư thành
lập doanh nghiệp khác. 

- Thực hiện các nghĩa vụ khác trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.
c. Nghĩa vụ về tài chính của công ty nhà nước

- Kinh doanh có lãi, bảo đảm chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư
do đại diện chủ sở hữu giao; đăng ký, kê khai và nộp đủ thuế; thực hiện nghĩa vụ
đối với chủ sở hữu và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh bao gồm cả phần vốn đầu tư vào
công ty khác (nếu có), tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao,
cho thuê.

- Sử dụng vốn và các nguồn lực khác để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt khác
khi Nhà nước yêu cầu.

- Chấp hành đầy đủ chế độ quản lý vốn, tài sản, các quỹ, chế độ hạch toán kế
toán, kiểm toán theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm về tính trung thực và
hợp pháp đối với các hoạt động tài chính của công ty.

- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công khai tài chính hàng năm và cung cấp
các thông tin cần thiết để đánh giá trung thực về hiệu quả hoạt động của công ty. 

1.3 Doanh nghiệp tư nhân và công ty

1.3.1 Doanh nghiệp tư nhân
1.3.1.1 Bản chất pháp lý của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách
nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp8.

Doanh nghiệp tư nhân có những đặc điểm pháp lý cơ bản như sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ sở hữu. Mỗi cá nhân chỉ
được quyền đăng ký thành lập một doanh nghiệp tư nhân hoặc một hộ kinh doanh cá thể
hoặc làm thành viên hợp danh của một công ty hợp danh, trừ trường hợp các thành viên
hợp danh còn lại có thỏa thuận khác. Cá nhân chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân hoặc hộ
kinh doanh cá thể hoặc cá nhân thành viên hợp danh có quyền thành lập, tham gia thành

8 Điều 141  Luật Doanh nghiệp 2005
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lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành
viên trở lên, công ty cổ phần.

Thứ hai, chủ doanh nghiệp tư nhân  chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của
mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp (trách nhiệm vô hạn).Ở doanh nghiệp tư nhân,
không có sự phân biệt tư cách pháp lý của chủ doanh nghiệp với chủ thể kinh doanh là
doanh nghiệp. Vì  chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm vô hạn nên tài sản được sử dụng
vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không phải làm thủ tục chuyển
quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Thứ ba, doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Thứ tư, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

1.3.1.2 Tổ chức quản lý doanh nghiệp tư nhân

Điều 143 Luật  Doanh nghiệp  quy định những  nguyên tắc  quản lý  của  doanh
nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực
hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều
hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh
nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và
trong mọi trường hợp, chủ doanh nghiệp tư nhân là người phải chịu trách nhiệm về mọi
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, là nguyên
đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Toà án
trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.
1.3.1.3 Cho thuê và bán doanh nghiệp tư nhân

a. Cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình
nhưng phải báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng
đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế. Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh
nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh
nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

b. Bán doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.
Khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng
ký kinh doanh. Thông báo phải nêu rõ tên, trụ sở của doanh nghiệp; tên, địa chỉ của người
mua; tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh
toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện
xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó.
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Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về
các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác mà doanh nghiệp chưa thực hiện, trừ trường hợp
người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thoả thuận khác. Người mua doanh
nghiệp phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của pháp luật.

1.3.2 Công ty hợp danh
1.3.2.1 Bản chất pháp lý của công ty hợp danh

Đối với các nước trên thế giới, công ty hợp danh được pháp luật ghi nhận là một
loại hình đặc trưng của công ty đối nhân, trong đó có ít nhất hai thành viên (đều là cá
nhân và là thương nhân) cùng tiến hành hoạt động thương mại (theo nghĩa rộng) dưới một
hãng chung (hay hội danh) và cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về mọi khoản nợ của
công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, quan niệm về công ty hợp danh ở nước ta
hiện nay có một số điểm khác với cách hiểu truyền thống về công ty hợp danh. Theo đó
công ty hợp danh được định nghĩa là một loại hình doanh nghiệp, với những đặc điểm
pháp lý cơ bản sau: 

- Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty cùng nhau kinh
doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh); Ngoài các thành viên hợp danh,
có thể có thành viên góp vốn;

- Thành viên hợp danh phải là cá nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của
mình về các nghĩa vụ của công ty;

 - Thành viên góp vốn là tổ chức hoặc cá nhân, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản
nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. 

- Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh;

- Trong quá trình hoạt động, công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại
chứng khoán nào.

Như vậy, nếu căn cứ vào tính chất thành viên và chế độ chịu trách nhiệm tài sản,
thì công ty hợp danh theo Luật Doanh nghiệp có thể được chia thành hai loại: Loại thứ
nhất là những công ty giống với công ty hợp danh theo pháp luật các nước, tức là chỉ bao
gồm những thành viên hợp danh (chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ
tài sản của công ty); Loại thứ hai là những công ty có cả thành viên hợp danh và thành
viên góp vốn (chịu trách nhiệm hữu hạn). Loại công ty này pháp luật các nước gọi là
công ty hợp vốn đơn giản (hay hợp danh hữu hạn), và cũng là một loại hình của công ty
đối nhân. Với quy định về công ty hợp danh, Luật Doanh nghiệp đã ghi nhận sự tồn tại
của các loại hình công ty đối nhân ở Việt Nam hiện nay.

1.3.2.2  Thành viên công ty hợp danh

a. Thành viên hợp danh
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Công ty hợp danh bắt buộc phải có thành viên hợp danh (ít nhất là 2 thành viên).
Thành viên hợp danh phải là cá nhân.

 Trách nhiệm tài sản của các thành viên hợp danh đối với các nghĩa vụ của công ty
là trách nhiệm vô hạn và liên đới. Chủ nợ có quyền yêu cầu bất kỳ thành viên hợp danh
nào thanh toán các khoản nợ của công ty đối với chủ nợ. Mặt khác, các thành viên hợp
danh phải chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình (tài
sản đầu tư vào kinh doanh và tài sản không trực tiếp dùng vào hoạt động kinh doanh).

Thành viên hợp danh là những người quyết định sự tồn tại và phát triển của công
ty cả về mặt pháp lý và thực tế. Trong quá trình hoạt động, các thành viên hợp danh được
hưởng những quyền cơ bản, quan trọng của thành viên công ty, đồng thời phải thực hiện
những nghĩa vụ tương xứng để bảo vệ quyền lợi của công ty và những người liên quan.
Các quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh được quy định trong Luật doanh nghiệp
và Điều lệ công ty. Tuy nhiên để bảo vệ lợi ích của công ty, pháp luật quy định một số
hạn chế đối với quyền của thành viên hợp danh như: không được làm chủ doanh nghiệp
tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty khác (trừ trường hợp được sự nhất trí của
các thành viên hợp danh còn lại); không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh
người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành nghề kinh doanh của công ty đó; không
được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người
khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Trong quá trình hoạt động, công ty hợp danh có quyền tiếp nhận thêm thành viên
hợp danh hoặc thành viên góp vốn. Việc tiếp nhận thêm thành viên phải được Hội đồng
thành viên chấp thuận. Thành viên hợp danh mới được tiếp nhận vào công ty phải cùng
liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ
tài sản khác của công ty (Trừ khi có thoả thuận khác) Tư cách thành viên công ty của
thành viên hợp danh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

- Thành viên chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất
năng lực hành vi dân sự;

- Tự nguyện rút vốn khỏi công ty hoặc bị khai trừ khỏi công ty hay các trường hợp
khác do Điều lệ công ty quy định. Khi tự nguyệt rút khỏi công ty hoặc bị khai trừ khỏi
công ty trong thời hạn 2 năm kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên, thành viên hợp
danh vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước
khi đăng ký việc chấm dứt tư cách thành viên.

b. Thành viên góp vốn

Công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn có thể là tổ
chức, hoặc cá nhân. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công
ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Là thành viên của công ty đối nhân, nhưng
thành viên góp vốn hưởng chế độ trách nhiệm tài sản như một thành viên của công ty đối
vốn. Chính điều này là lý do cơ bản dẫn đến thành viên góp vốn có tư cách pháp lý khác
với thành viên hợp danh. Bên cạnh những thuận lợi được hưởng từ chế độ trách nhiệm
hữu hạn, thành viên góp vốn bị hạn chế những quyền cơ bản của một thành viên công ty. 
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